
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 330 Đường Âu Cơ, Khu Phố Mới, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

15/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & THƯƠNG MẠI BẮC NINH

2301268639

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & THƯƠNG 
MẠI BẮC NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAC NINH DESIGN CONSULTING & 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974884666
Email: Ktsxuanluan@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Hoạt động đo đạc bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
(Điều 92 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
(Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
-Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
(Điều 94 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
-Tư vấn giám sát thi công xây dựng
(Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Kiểm định xây dựng
(Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
-Tư vấn đấu thầu
(Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
-Lập hồ sơ mời thầu
( Điều 23 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

7110

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Hoạt động trang trí nội thất;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị.

7410

12. Bán buôn tổng hợp
Trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629(Chính)

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027091005210

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 330 Đường Âu Cơ, Khu Phố Mới, Phường Hồ, Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 330 Đường Âu Cơ, Khu Phố Mới, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

NGUYỄN XUÂN LUẬN Nam
29/11/1991 Kinh Việt Nam

12/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027091005210
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 330 Đường Âu Cơ, Khu Phố Mới, Phường Hồ, Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 330 Đường Âu Cơ, Khu Phố Mới, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN LUẬN Nam

29/11/1991 Kinh Việt Nam

12/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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